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NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG


I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
1.1. Năng lực cốt lõi: Nói và nghe
– Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người khác.
– Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
– Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
1.2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp vấn đề và sáng tạo: 
+ Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp.
+ Diễn đạt ý tưởng một cách sáng tạo, tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
2. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc; tôn trọng lẽ phải; lên án sự gian lận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị
 - Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
2. Học liệu
+ Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng ảnh, tranh, cảnh phim. 
+ Tư liệu tham khảo về một số vấn đề của đời sống: nghiện điện tử, đam mê thần tượng.
+ Phiếu học tập: sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b. Nội dung:Học sinh tham gia trò chơi "Bông hoa tri thức"- Mỗi bông hoa là một câu hỏi về  ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng khi làm văn nghị luận .
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho HS:
*GV tổ chức cho HS chơi trò chơi giải đoán ô chữ mang tên “Bông hoa tri thức”.
*Luật chơi: Trên màn hình máy tính là bông hoa năm cánh và phần trung tâm, mỗi cánh hoa là một câu hỏi. Người chơi chọn cánh hoa nào thì trả lời câu hỏi tương ứng. Giáo viên chiếu bông hoa,: ở giữa là ô chữ "Bông hoa tri thức" 5 cánh hoa là một câu hỏi. Học sinh chọn cánh hoa nào thì trả lời câu hỏi ứng với số ghi trên cánh hoa.
Phần trung tâm: Muốn trình bày ý kiến của bản thân về vấn đề nào đó em tạo lập kiểu văn bản nào? (Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết mình)
Câu 1: Muốn trình bày ý kiến về một vấn đề cần tạo lập kiểu văn bản nào?
Câu 2: Trong bài văn nghị luận ý kiến của người viết được gọi là gì?
Câu 3: Yếu tố nào được sử dụng để làm sáng tỏ cho ý kiến đã nêu?
 Câu 4: Mục đích của việc trình bày ý kiến là gì?
Câu  5: Việc sắp xếp ý trong một đoạn văn, bài văn là gì?
Câu 6: Trong bài nghị luận lí lẽ và dẫn chứng có quan hệ như nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trả lời câu hỏi.
- GV quan sát phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- Học sinh khác bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh đánh giá phần trả lời của bản thân và các bạn.
- Giáo viên đánh giá chuẩn kiến thức: Trong cuộc sống chúng ta luôn phải biết trình bày ý kiến của mình. Vậy làm sao để cho mọi người chú ý lời ta nói khi trình bày, làm sao ý kiến của chúng ta đưa ra có khả năng thuyết phục mọi người. Bài học hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
- Giáo viên ghi nội dung bài học lên bảng, học sinh ghi vào vở.
	- Muốn trình bày ý kiến về một vấn đề: tạo lập văn bản nghị luận.
- Trong bài văn nghị luận ý kiến của người viết được gọi là luận điểm.
- Yếu tố nào được sử dụng để làm sáng tỏ cho ý kiến đã nêu: lí lẽ, dẫn chứng.
- Mục đích của việc trình bày ý kiến: sáng tỏ vấn đề, thuyết phục người đọc, người nghe.
- Việc sắp xếp ý trong một đoạn văn, bài văn là gì: lập luận.
- Dẫn chứng để làm căn cứ cho lí lẽ có cơ sở, có sức thuyết phục.


	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
 Hoạt động 2.1: Định hướng
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu được thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống, những nhiệm vụ cần thực hiện khi trình bày ý kiến về một vấn đề.
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói.
b. Nội dung:
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV; nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm về trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi: 
? Thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống?
? Cho ví dụ về những vấn đề chúng ta có thể nêu lên để trao đồi hàng ngày?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.
- Dự kiến khó khăn: HS không trả lời được câu hỏi.
- Tháo gỡ khó khăn: GV đặt câu hỏi phụ.
?Em sẽ nói về nội dung gì?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục sau.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các nhiệm vụ cần chú ý
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi: 
- Muốn trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống các em cần chú ý những gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.
- GV quan sát, đôn đốc khích lệ học sinh trả lời.
Bước 3: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu HS trả lời cá nhân câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi của GV và bổ sung cho câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục sau.
	1. Định hướng
a. Khái niệm
- Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống  là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống: Đưa  ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của mình nhằm thuyết phục người nghe.
- Ví dụ:
*Vấn đề của cuộc sống:
+ Thế nào là lòng nhân hậu, vị tha?
+ Thế  nào là lòng dũng cảm?
*Vấn đề đặt ra từ tác phẩm văn học: Lòng yêu nước sau khi đọc tác phẩm "Dọc đường xứ Nghệ" của Sơn Tùng.






b. Nhiệm vụ cần chú ý
- Xác định được vấn đề cần có ý kiến.
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói
- Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ như tranh ảnh, máy chiếu.. chú ý kĩ năng thuyết trình trước tập thể.



	2. Hoạt động 2.2. Thực hành
 a. Mục tiêu: Giúp HS
- Luyện kĩ năng nói cho HS. 
- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
b.Nội dung: GV yêu cầu: HS nói theo dàn ý có sẵn được chuẩn bị & nhận xét HĐ nói của bạn.
c. Sản phẩm: Sản phẩm nói của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên chiếu đề bài dùng kĩ thuật hỏi đáp yêu cầu học sinh nêu những việc mình đã thực hiện để giải quyết yêu cầu bài tập:
?Để thực hiện yêu cầu của bài tập em thực hiện những việc gì?
?Nêu kết quả những việc làm đó của em.
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý đã được gợi ý trong SGK.
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý. 
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí.
Bước 3: Báo cáo thực hiện
- HS nói (4 – 5 phút).
- GV hướng dẫn HS nói. 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
- Giáo viên chốt kiến thức và lưu ý học sinh.
Sau bước tìm ý lập dàn ý để bài nói đạt kết quả các em cần chú ý:
+ Dựa vào dàn ý viết bài hoàn chỉnh.
+ Định hướng lời chào, cử chỉ điệu bộ, phương tiện hỗ trợ nội dung nói.
+ Tự đứng trước gương luyện nói chú ý dáng điệu, cử chỉ, giọng  nói, ngữ điệu.
+ Kiểm tra, chỉnh sửa nội dung đã chuẩn bị.
	Bài tập: Các văn bản đã học "Người đàn ông cô độc giữa rừng" (Đoàn Giỏi), "Dọc đường xứ Nghệ" (Sơn Tùng), và "Buổi học cuối cùng" (Đô-đê) đều có những nội dung thể hiện lòng yêu nước. Ý kiến của em như thế nào?
a. Chuẩn bị
- Xem lại nội dung của ba văn bản đã học
- Xác định nội dung thể hiện lòng yêu nước trong ba văn bản:
- Chuẩn bị thiết bị tranh ảnh, vi deo.. thiết kế bài trình bày
b. Tìm ý và lập dàn ý
- Tìm ý: Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
 + Nội dung các văn bản nêu trong bài tập liên quan tới lòng yêu nước
+ Lòng yêu nước biểu hiện cụ thể trong mỗi văn bản
+ Lí do tại sao đó là biểu hiện của lòng yêu nước: 
- Lập dàn ý cho bài nói bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần.
+ Mở đầu: Nêu vấn đề cần trình bày
+ Phần chính:  Nêu cách hiểu về lòng yêu nước thể hiện ở mỗi văn bản
Lí giải lí do đó là biểu hiện của lòng yêu nước:
+ Hành dộng chế Vũ khí của chú Võ Tòng.
+ Cảnh vật dọc đường, những thắc mắc của bé  Côn, câu trả lời của cụ Phó bảng - những suy nghĩ, cảm xúc- không phải là hành động cụ thể
+ Yêu tiếng mẹ đẻ.
- Kết thúc vấn đề:  Tóm tắt khẳng định lại ý kiến đã nêu của mình và liên hệ cuộc sống hiện nay.


	Hoạt động 2.3. Nói và nghe
 a. Mục tiêu: Giúp HS:
- Trình bày ý kiến về vấn đề đời sống.
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.
- Chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
 b. Nội dung: 
- Học sinh nói và lắng nghe bạn nói
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh làm việc nhóm và cá nhân theo nhóm học tập và trước lớp:
+ Vòng 1: Giáo viên yêu cầu học sinh nói và nghe trong nhóm học tập.
+ Vòng 2: Đại diện các nhóm sẽ thống nhất ý kiến và cử đại diện trình bày trước lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh  tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo nội dung nói và nghe và tự tin trình bày trong tổ nhóm và trước lớp theo tiêu chí.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày nội dung nói và nghe trong tổ nhóm học tập.
- Học sinh nghe và góp ý cho bạn, có thể hỏi thêm các vấn đề bạn trình bày mà mình còn băn khoăn.
- Tổ thống nhất nội dung và cách trình bày trong khi nói, nghe.
- Giáo viên quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh đánh giá bài nói, nghe của bản thân theo tiêu chí.
- Giáo viên và học sinh đánh giá bài nói nghe của học sinh theo thang đo.
	Mức độ
	I. Chuẩn bị

	4
	3
	2
	1
	A. Tìm hiểu kĩ vấn đề cần trình bày và đối tượng người nghe.

	4
	3
	2
	1
	B. Lập dàn ý chi tiết cho phần trình bày.

	4
	3
	2
	1
	C. Tập trình bày thử để làm chủ nội dung trình bày

	 
	II. Trình bày

	4
	3
	2
	1
	A. Chào khán giả và tự giới thiệu về nội dung trình bày, giới thiệu ngắn gọn về bản thân (nếu cần thiết).

	4
	3
	2
	1
	B. Bám sát dàn ý chuẩn bị để lần lượt trình bày các nội dung của vấn,đề nhưng không đọc lại văn bản đã chuẩn bị

	4
	3
	2
	1
	C. Giọng nói đủ to, rõ ràng để tất cả người nghe đều có thể tiếp nhậnđược thông tin. 

	4
	3
	2
	1
	D. Diễn đạt trôi chảy, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để chuyển tiếp từ nội dung này sang nội dung khác.

	4
	3
	2
	1
	E. Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp điệu bộ, cử chỉ và sự biểu cảm quanét mặt, ánh mắt phù hợp với nội dung trình bày.

	4
	3
	2
	1
	G. Tương tác với người nghe thông qua ánh mắt hoặc các câu hỏi gợidẫn.

	4
	3
	2
	1
	H. Kết thúc vấn đề và cảm ơn người nghe. 


Giáo viên chốt yêu cầu người nói, người nghe khi tham gia trình bày ý kiến về vấn đề của đời sống.
	              Người nói
	              Người nghe

	- Nêu lên ý kiến của mình trước nhóm(lớp.
- Trình bày bằng lời, tránh viết thành văn để đọc: Sử dụng điệu bộ, cử chỉ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp, thực hiện đúng thời gian dự kiến.
- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày, quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe.
- Có thể trả lời câu hỏi của người nghe sau khi trình bày xong hoặc kết hợp trả lời từng phần trong khi trình bày bài.
	- Tập trung theo dõi và nắm thông tin từ người nói: ghi chép các ý chính và các điểm chưa rõ cần hỏi lại.
- Sử dụng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói.
-  Nêu câu hỏi về những vấn đề chưa rõ hoặc muốn mở rộng hiểu biết, trao đổi lại về các chi tiết, nội dung chưa thuyết phục.


Hoạt động 2.4. Kiểm tra và chỉnh sửa
 a. Mục tiêu: Giúp HS chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
 b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên: Yêu cầu học sinh thảo luận góp ý theo nhóm phần đại diện các nhóm trả lời theo tiêu chí; trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
PHIẾU CHỈNH SỬA NỘI DUNG NÓI:
	 Tiêu chí sửa chữa
	Yêu cầu chỉnh sửa

	Nội dung 
	…..

	Cách dẫn dắt
	…..

	Lí lẽ và dẫn chứng
	…..

	Cách diễn đạt
	…..

	Ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ
	…..

	Cách trả lời nội dung ý kiến trao đổi với các bạn
	…..


PHIẾU CHỈNH SỬA NỘI DUNG  NGHE:
	 Tiêu chí sửa chữa
	Yêu cầu chỉnh sửa

	Hiểu đúng và tóm tắt được ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng của bài nói. 
	…..

	Tập trung chú ý, theo dõi người nói.
	…..

	Thể hiện sự mạnh dạn cầu thị.
	…..

	Thái độ lịch sự, hòa nhã khi trao đổi với người nói.
	….


- Yêu cầu HS đánh giá theo các tiêu chí đã nêu ra trong phiếu đánh giá:
- GV đặt thêm câu hỏi:
+ Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn?
+ Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
- HS: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ về những vấn đề cần chỉnh sửa trong quá trình nói, nghe. Ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét HĐ nói của HS, ý kiến phản hồi của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	Người nói
	Người nghe

	 - Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung ý kiến đã trình bày, cách dẫn dắt, các lí lẽ và bằng chứng.
- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu: Cách diễn đạt, ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ.
- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với các bạn.
	- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản (ý kiến, lí lẽ, về vấn đề lòng yêu nước có thể biểu hiện ở những dạng thức khác nhau).
- Tập trung chú ý theo dõi người nói: Thể hiện sự  mạnh dạn, cầu thị và thái độ hòa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp các em vận dụng các kĩ năng nói và nghe vào giải quyết một tình huống, hiện tượng trong đời sống.
b. Nội dung: HS suy nghĩ trình bày quan điểm.
c. Sản phẩm: Ý kiến, quan điểm, lí lẽ, dẫn chứng của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu đề bài: Đại dịch COVID 19 đã làm con người thay đổi một số thói quen trong đời sống. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm yêu cầu của bài tập, thực hiện nhiệm vụ nói và nghe trong nhóm học tập của mình:
+ Xác định yêu cầu của đề;
+ Định hướng nội dung cần triển khai.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề xác định yêu cầu đề
- HS nói và nghe trong tổ nhóm học tập nội dung bài tập sau đó trình bày trước lớp.
- GV quan sát, góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi đánh giá và bổ sung cho bài của bạn, có thể nêu các thắc mắc.
- GV hỗ trợ góp ý nếu cần.








































Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS tự đánh giá và đánh giá nhóm bạn việc thực hiện nhiệm vụ học tập theo rubrics.
- Giáo viên đánh giá thái độ học tập của các nhóm - kĩ năng nói và nghe của các nhóm học tập.

	Câu 1: Đại dịch COVID 19 đã làm con người thay đổi một số thói quen trong đời sống. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó?









Bước 1: Xác định đề
- Kiểu loại: Nghị luận - trình bày ý kiến về một vấn đề của đời sống.
-Nội dung: Đại dịch COVID-19 đã buộc con người thay đổi một số thói quen trong cuộc sống. 
Bước 2: Định hướng nội dung bài nói
*Dẫn dắt, nêu vấn đề nghị luận: Đại dịch COVID-19 đã buộc con người thay đổi một số thói quen trong cuộc sống.
* Triển khai vấn vấn
- Giải thích:
+ Thói quen là những hành động có tích lặp đi lặp lại trong đời sống, trở thành một phần tích cách của con người. 
+ Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2, đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc.
+ Thói quen được hình thành do tác động của hoàn cảnh sống. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi một số thói quen trong cuộc sống.
- Bàn luận: Nhiều thói quen đã được điều chỉnh theo hướng tích cực cực:
+ Dạy và học chủ động hơn: Chuyển từ cách dạy và cách học truyền thống sang dạy và học trực tuyến, yêu cầu giáo viên và học sinh phải làm việc nhiều hơn, phải chủ động và tích cực hơn. 
+ Chọn lối sống đơn giản, hướng đến giá trị thực sự cần thiết: không tụ tập sau giờ làm tiết kiệm thời gian và tài chính. Người dân hạn chế tụ tập ở những tụ điểm giải trí đông người: quán bar, quán hát…
+ Có nhiều thời gian để quan tâm và hiểu nhau hơn, tăng sự tương tác và biết quý trọng thời gian dành cho nhau, tạo ra sự gắn kết gia đình nhiều hơn, đồng thời hình thành nên các thói quen tốt như chơi với con cái, chăm đọc sách, tập thể dục, tự giải trí ở nhà…
+ Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. 
- Nhiều thói quen tiêu cực cũng xuất hiện:
+ Trì trệ trong đời sống cá nhân, lười lao động, vận động.
+ Tiêu tốn thời gian vào những việc vô bổ. 
- Bài học nhận thức và hành động: Cần tỉnh táo để nhận biết đúng – sai và duy trì các thói quen tích cực. 
3. Định hướng thái độ: Tôn trọng, lắng nghe, phản hồi tích cực
4. Sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ, điệu bộ:
Bước 3: Nói và nghe trước lớp
[image: A group of kids reading books

Description automatically generated]

	Rubrics
kiểm tra bài nói
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/chưa đạt

	- Bài nói có đủ các phần  mở bài, nội dung chính, kết thúc. 
	

	· Nêu đầy đủ cách hiểu về lòng yêu nước trong từng văn bản.
	

	- Đủ lí lẽ lí giải vì sao biểu hiện đã nêu là biểu hiện của lòng yêu nước chưa.
	

	- Phần kết thúc có  khẳng định được ý kiến đã nêu của mình chưa.
	

	-Phần kết thúc có liên hệ với cuộc sống hiện nay không.
	

	- Bài nói có lời chào trước khi nói và khi kết thúc không.
	

	- Bài viết sử dụng từ xưng hô, cử chỉ, điệu bộ hỗ trợ khi nói hợp lí chưa..
	


4. HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d.Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(GV giao bài tập)
Bài tập 1: Trình bày ý kiến của em về vấn đề "Mỗi người chúng ta cần  sống có trách nhiệm"
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Đánh giá , kết luận
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
	- Mỗi chúng ta cần sống có trách nhiệm. 
- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. 
- Giải thích được vấn đề cần nghị luận: Sống có trách nhiệm là gì? Sống có trách nhiệm chính là lối sống làm tròn bổn phẩn, nghĩa vụ, chức trách đối với bản thân mình, với gia đình và xã hội. Hơn hết còn phải có trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động và việc làm của bản thân mình.
- Khẳng định đây là cách sống tốt, đúng đắn:
+ Ýnghĩa, tầm quan trọng của sống có trách nhiệm. 
+ Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội ( dẫn chứng thực tế để thấy những biểu hiện đó luôn là điều cần thiết trong cuộc sống) 
- Phê phán những người thiếu trách nhiệm…-> hậu quả. 
- Nêu phương hướng hành động của bản thân. 




Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 1
1. Mục tiêu: Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 1 để tự đánh giá qua việc thực hành đọc hiểu văn bản “Bố của Xi-mông” Guy-đơ Mô-pat-xăng.
2. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời, sản phẩm học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Đọc- tự đánh giá    
	Sản phẩm dự kiến

	  Đọc văn bản và thực hiện trả lời các câu hỏi:
Văn bản: BỐ CỦA XI MÔNG
Guy-đơ  Mô-pat-xăng
Phần trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	D
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	C


Phần tự luận:
Câu 9:
Công nhân: “Nhân” là người, “công” là chung -> người làm công việc chung.
Nhân hậu:  Nhân- người, hậu- sau -> trước sau vì người khác.
Đây là các yếu tố  Hán Việt cùng nghĩa.
Câu 10: Viết đoạn văn 9 (6- 8 dòng) trình bày suy nghĩ của em về việc Xi-mông đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình.
 Gợi ý:
 Câu chuyện "Bố của Xi-mông" làm cho ta suy nghĩ mãi việc Xi-mông đề nghị Bác Phi-líp làm bố của mình. Trong hoàn cảnh sinh ra thiệt thòi vì sự lầm lỡ của người mẹ trẻ. Xi-mông lớn lên thiếu tình yêu thương của cha, ngày đầu đến trường lại bị bạn trêu trọc làm em đau đớn thất vọng muốn chết. Tình cờ gặp bác Phi-líp ở bờ sông được bác hỏi han động viên, em đã nảy ra ý định ngây thơ đề nghị bác làm bố của mình "Bác có muốn làm bố cháu không?", "Nếu bác không muốn cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông cho chết đuối”. Lời đề nghị rất đỗi ngây thơ của em bé bất hạnh, đáng thương cho ta thấy khát khao có bố của em lớn đến nhường nào. Lời đề nghị có phần đường đột, thể hiện sự ngây thơ nhưng cho thấy em khát khao có bố, ước muốn có bố phải thành hiện thực.
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